	HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VN

KHOA CƠ BÀN   

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc






ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. Thông tin chung về môn học

· Tên môn học: TOÁN CAO CẤP 
· Mã môn học: 

· Số tín chỉ: 03
· Môn học: Bắt buộc
· Trình độ: Hệ cao đẳng QTKD
· Các môn học tiên quyết: Không.
· Các yêu cầu đối với môn học:

· Dự lớp
:  Từ 80% giờ học

· Bài tập
: làm đầy đủ các bài tập được giao

· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Nghe giảng lý thuyết
: 35 tiết

· Làm bài tập trên lớp
: 10 tiết

· Tự học
: 90 tiết

· Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn KHCB – Khoa Cơ bản

2. Mục tiêu của môn học

Học phần cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản của giải tích hàm một biến, gồm phép tính vi phân, phép tính tích phân. Đồng thời cung cấp các kiến thức về hàm nhiều biến cũng như Đại số tuyến tính.
3. Tóm tắt nội dung môn học
Hàm số; giới hạn và liên tục. Đạo hàm, vi phân và ứng dụng, Khai triển Talor và Maclaurin các hàm cơ bản. Phép tính tích phân; tích phân các hàm số thường gặp, Tích phân xác định và các ứng dụng. Hàm hai biến, cực trị min - max trên miến đóng; Ma trận - định thức, hệ phương trình tuyến tính.
4. Tài liệu học tập

[1]
 Bài giảng Toán Cao cấp – Do giảng viên cung cấp.

[2]
 Toán cao cấp dùng cho sinh viên các Trường ĐH CĐ – Nguyễn Đình Trí (chủ biên) NXBGD .
· Tài liệu tham khảo: Các sách Toán cao cấp 
5. Nội dung chi tiết môn học (ghi tên các phần, chương, mục, tiểu mục…) và phân bổ thời gian (ghi tổng số tiết hoặc giờ cho mỗi cột)
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học môn học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thí nghiệm,  thực tập, rèn nghề,...
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Chương 1: Giới hạn và liên tục của hàm số 
	5
	1
	
	
	10
	

	Chương 2: Phép tính vi phân hàm một biến
	6
	1
	
	
	20
	

	Chương 3: Phép tính tích phân hàm một biến
	6
	2
	
	
	20
	

	Chương 4: Phép tính vi phân hàm nhiều biến
	9
	3
	
	
	20
	

	Chương 5: Ma trận – Hệ phương trình tuyến tính – Định thức
	9
	3
	
	
	20
	

	CỘNG
	35
	10
	
	
	90
	


Chương  1. Giới hạn và liên tục của hàm số 
1.1  Hàm số 

1.2  Giới hạn của hàm số - Vô cùng bé, vô cùng lớn
1.3  Hàm số liên tục và ứng dụng.
Bài tập
Chương 2. Phép tính vi phân hàm một biến
2.1  Đạo hàm
2.2  Vi phân
2.3  Các định lí về giá trị trung bình
2.4  Khai triển Taylor và Maclaurin.
2.5  Khảo sát hàm số 

Bài tập
Chương 3. Phép tính tích phân hàm một biến
3.1  Nguyên hàm và tích phân bất định
3.2  Các phương pháp tính tích phân
3.3  Tích phân các hàm thông dụng
3.4  Tích phân xác định và ứng dụng
3.5   Tích phân suy rộng.

Bài tập
Chương 4: PHÉP TÍNH VI PHÂN HÀM NHIỀU BIẾN 
4.1 Giới hạn và liên tục của hàm 2 biến
4.2 Đạo hàm riêng – Vi phân toàn phần cấp 1 và cấp 2
4.3  Cực trị  và cực trị có điều kiện
4.4  Tìm min – max của hàm 2 biến trên một miền đóng
Bài tập

Chương 5: MA TRẬN – HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH -  ĐỊNH THỨC
5.1   Ma trận và các phép biến đổi sơ cấp trên dòng 
5.2  Các phép toán ma trận.
5.3  Giải hệ phương trình tuyến tính: Phương pháp Gauss – Jordan
5.4  Hạng của ma trận. Dạng bậc thang rút gọn của ma trận.
5.5  Ma trận khả nghịch và tìm ma trận nghịch đảo. Giải phương trình ma trận.
5.6  Định nghĩa và cách tính định thức
5.7  Ứng dụng của định thức
5.8  Qui tắc Cramer
Bài tập
6. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên

Yêu cầu và cách thức đánh giá, sự hiện diện trên lớp, mức độ tích cực tham gia các hoạt động trên lớp, các qui định về thời hạn, chất lượng các bài tập, bài kiểm tra…

7. Thang điểm đánh giá

· Thang điểm 





: 10

· Dự lớp + Bài tập (hoặc kiểm tra giữa kỳ) 
: 30%

· Thi cuối học kỳ




: 70%
 

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học

Phân chia các mục tiêu cho từng hình thức kiểm tra - đánh giá

8.1. 
Kiểm tra – đánh giá thường xuyên
8.2. 
Kiểm tra - đánh giá định kì
· Điểm quá trình:trọng số 30%, bao gồm:
· Chuyên cần, chuẩn bị bài: trọng số 40%
· Kiểm tra - đánh giá giữa kì: Bài kiểm tra giữa kì, trọng số 60%
· Kiểm tra - đánh giá cuối kì: Bài thi tự luận hoặc trắc nghiệm, trọng số 70%.
8.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập
9. Phê duyệt





Ngày     tháng    năm 2010

	Giảng viên


	Tổ trưởng Bộ môn
	Trưởng khoa
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về môn học
· Tên môn học: TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG 

· Mã môn học: 
· Trình độ: Cao đẳng - Ngành QTKD
· Số tín chỉ: 3 
· Môn học: Bắt buộc 

· Các môn học tiên quyết: Không
· Các môn học kế tiếp:

· Các yêu cầu đối với môn học: Phần thực hành học trên phòng máy tính có kết nối internet và cài đặt phần mềm Open Office, Firefox, Unikey. 
· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Nghe giảng lý thuyết
: 12 tiết
· Làm bài tập trên lớp
: 12 tiết
· Thảo luận
: 0 tiết
· Thực hành, thực tập (Phòng máy tính): 50 tiết
· Hoạt động theo nhóm
: 0 tiết
· Tự học
:  90 giờ
· Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn KHCB – Khoa Cơ bản

2. Mục tiêu của môn học
· Kiến thức: Môn học đem đến cho người học nhưng kỹ năng cơ bản sử dụng máy tính và sử dụng thành thạo các ứng dụng của bộ phần mềm Open Ofiice trong công việc của văn phòng, bao gồm:

· Sử dụng thành thạo chức năng hệ điều hành, thao tác trên tập tin, thư mục

· Khai thác hiệu quả Internet, Email, tìm kiếm trên Web

· Sử dụng thành thạo trình sọan thảo văn bản writter (word)
· Sử dụng thành thạo bảng tính calc (excel)
· Sử dụng chương trình trình diễn impress ( Power point)
· Biết cách phòng tránh virus máy tính

· Kỹ năng: Thành thạo văn bản tiêu chuẩn, kỹ năng tình bày, làm việc theo nhóm, đọc và làm theo tài liệu hướng dẫn cũng như tự học
· Thái độ, chuyên cần: 
3. Tóm tắt nội dung môn học (khoảng 150 từ)
Chương trình cung cấp cho học viên các kỹ năng cơ bản về bộ phần mềm openoffice bao gồm: soạn thảo văn bản trên writter, calc và impress; sử dụng các chức năng chính của hệ điều hành (linux, windows), sử dụng internet, email; sử dụng thành thạo bộ gõ tiếng việt và chương trình phòng chống virus thông dụng. Kết thúc khóa học, học viên có thể sử dụng thành thạo máy tính và các ứng dụng văn phòng cơ bản trên máy tính, đủ kiến thức để làm việc trong các văn phòng hiện nay

4. Tài liệu học tập
a) Hướng dẫn sử dụng openoffice writer (pdf file)
b) Hướng dẫn sử dụng openoffice calc (pdf file)
c) Hướng dẫn sử dụng openoffice impress (pdf file)
d) Hướng dẫn sử dụng mozilla firefox, unikey (pdf file)
e) Tài liệu tham khảo trên internet

Ghi chú: [a,b,c,d] là giáo trình giảng dạy, phiên bản pdf  tiếng việt.
5. Nội dung chi tiết môn học (ghi tên các phần, chương, mục, tiểu mục…) và phân bổ thời gian (ghi tổng số tiết hoặc giờ cho mỗi cột)
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học môn học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành (Phòng máy tính)
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Chương 1: Giới thiệu chung 

1. Giới thiệu môn học, nội quy, phương pháp học 
2. Lịch sử hình thành máy tính 
3. Cấu trúc phần cứng, phần mềm máy tính
4. Thuật ngữ tin học thông dụng
	2
	0
	
	
	4
	6

	Chương 2: Hệ Điều Hành
1. Các chức năng chính của HĐH
2. Giới thiệu hệ điều hành Ubuntu (Windows)
3. Quản lý tài khoản và đăng nhập
4. Quản lý thư mục, chia xẻ tập tin
5. Quản lý và cài đặt máy in
6. Font unicode và chương trình gõ tiếng việt Unikey
	2
	2
	
	10
	6
	20

	Chương 3: Internet, Email & Virus
1. Sử dụng trình duyệt internet Firefox

2. Sử dụng chương trình quản lý email thunderbird  và gmail
3. Giới thiệu về Virus, Trojan và cách phòng chống. Sử dụng các phần mềm diệt Virus: BKAV, Norton/Symantec Anti Virus
	2
	2
	
	5
	6
	15

	Chương 4: Chương trình soạn thảo văn bản writer 

1. Làm quen với writer
2. Sọan thảo văn bản
3. Bảng biểu
4. Đồ họa

5. Trình bày và in ấn
6. Trộn tài liệu

7. Khác nhau giữa writer và word
Kiểm tra giữa kỳ (Chương 2, 3, 4)
	2
	3
	
	15
	7
	27

	Chương 5: Chương trình bảng tính calc
1. Làm việc với calc
2. Các thao tác với trang chính

3. Xử lý dữ liệu trong bảng tính

4. Các hàm trong calc

5. Đồ thị
6. Quản trị dữ liệu 

7. Phân tích dữ liệu
8. Trình bày trang và in ấn
9. Khác nhau giữa calc và excel
	2
	3
	
	12
	7
	26

	Chương 6: Chương trình trình diễn impress
1. Làm quen với impress
2. Xây dựng các slide
3. Sử dụng các template
4. Sự khác nhau giữa impress và power point
	2
	2
	
	8
	6
	18


6. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên
a) Giờ thực hành sử dụng phòng máy có nối mạng, Hệ điều hành Linux/Window, 1SV/PC. 

b) Phần thực hành sẽ tiến hành song song với học lý thuyết

c) SV phải đọc trước giáo trình và bài giảng trước khi lên lớp

d) Kiểm tra 15 phút sẽ không báo trước; có thể từ 3 đến 5 bài cho tòan khóa học)

e) Bài tập về nhà theo từng chương, trung bình 5~10 bài/chương và hòan tất trong 1 tuần.

f) Phải hòan thành các bài trong tài liệu thực hành trước khi vào phòng thực hành.

7. Thang điểm đánh giá

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học
Phân chia các mục tiêu cho từng hình thức kiểm tra - đánh giá

· Kiểm tra – đánh giá thường xuyên
Tham gia học tập trên lớp (Kiểm tra 15’ Trắc nghiệm nhanh): 
10%

8.2. 
Kiểm tra - đánh giá định kì: 
· Kiểm tra - đánh giá giữa kì: (Làm bài thực hành) 
30%
· Kiểm tra - đánh giá cuối kì: (Làm bài thực hành) 
60%

8.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập
9. Ngày phê duyệt

	Giảng viên


	Tổ trưởng Bộ môn


	Trưởng khoa
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